
501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-13h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CBN1Quảng Nam21/11/1999 Bảo Trần Trung Gia23217223261

26CBN1Bình Định05/03/1994 Chung Lê Thị22265216382

26CBN1Quảng Nam24/09/1999 Diễm Nguyễn Thị23207128503

26CBN1Gia Lai09/09/1994 Dung Nguyễn Thị Thu22265218284

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Nam05/04/1999 Duyên Cao Thị Mỹ23203155525

26CBN1Quảng Nam20/02/1999 Giang Bùi Thị Trường23207135506

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Nam26/01/1996 Hà Nguyễn Thị Mỹ22265218297

26CBN1Gia Lai03/03/1999 Hằng Phan Thị Thu232071112838

26CBN1Quảng Nam04/06/1997 Hân Nguyễn Thị Mỹ22207243419

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Ngãi23/12/1998 Hiền Bùi Thị Thu222052286110

26CBN1Đà Nẵng08/11/1999 Hiếu Đặng Thị Minh232026434911

26CBN1Đà Nẵng05/01/1990 Hoa Ngô Thị222652134212

26CBN1Quảng Nam24/12/1999 Hồng Trần Thị Ánh232072543913

26CBN1Khánh Hòa07/12/1992 Huy Lê Minh222752173714

26CBN1Quảng Ngãi18/02/1999 Kỳ Nguyễn Thị232086527915

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Đăk Lăk09/08/1999 Lệ Buôn Krông H232037778716

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-13h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Bình22/04/1995 Liên Nguyễn Ngọc22265216731

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Phú Yên25/07/1999 Linh Ngô Yến232086111282

26CBN1Nghệ An09/09/1989 Lương Nguyễn Thị22265216763

26CBN1Quảng Ngãi28/04/1992 Lý Lê Thị22265218504

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Trị23/08/1996 My Cáp Mộng Trà22265216775

26CBN1Quảng Nam10/01/1994 Nhung Lê Trần Ánh22265216886

26CBN1Đà Nẵng17/10/1993 Như Phạm Thị Quỳnh21265219017

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Đà Nẵng12/03/1993 Oanh Thái Thị Kim22265216908

26CBN1Đà Nẵng07/01/1992 Phiệt Trần Thế22275218589

26CBN1Quảng Nam10/03/1999 Phương Phạm Thị Như2320861041010

26CBN1Đà Nẵng21/08/1999 Sương Hồ Minh Thu232071289911

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Nam24/08/1998 Thảo Hoàng Thị Phương222052303012

26CBN1Quảng Ngãi06/11/1993 Thảo Nguyễn Thị Thanh222652170713

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Ngãi08/02/1999 Thảo Nguyễn Võ Phương232086294114

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Đà Nẵng02/01/1998 Thiên Nguyễn Thanh222161839915

26CBN1Hải Phòng26/05/1995 Thu Phạm Thị222652171216

26CBN1Quảng Trị05/04/1989 Thúy Nguyễn Thị212652193717

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Nam05/09/1999 Thúy Nguyễn Thị Thanh232071311518

26CBN1Quảng Nam02/10/1999 Trinh Nguyễn Lý Phương232021428919

ITA.79AQuảng Nam14/05/1998 Nhung Phan Thị Hồng222021761520

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-13h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CBN1Đà Nẵng28/07/1999 Tú Đặng Minh23217169211

26CBN1Gia Lai10/05/1996 Trúc Nguyễn Huỳnh Nhã23265212172

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CBN1Quảng Ngãi25/02/1980 Vân Hồ Thanh22275217293

26CBN1Bình Định11/11/1999 Vy Đoàn Bảo23207236494

26CHT1Đắk Lắk29/07/1994 Anh Lê Hồ Lan242652030155

26CHT1Đắk Lắk10/07/1994 Cúc Nguyễn Thị242652030186

26CHT1Quảng Ngãi23/05/1996 Cương Nguyễn Tiểu22265218267

26CHT1Quảng Nam21/11/1996 Dung Bùi Thị Thùy22265218688

26CHT1Gia Lai10/09/1993 Duy Lê Hoàng22275216459

26CHT128/04/1995 Dương Bùi Thùy222652164310

26CHT1Đà Nẵng16/10/1994 Giang Trần Thị Thanh232652114711

26CHT1Quảng Trị12/12/1993 Hà Lê Thị2426520302012

26CHT1Đà Nẵng21/01/1992 Hậu Nguyễn Văn222752183413

26CHT1Đồng Tháp01/01/1985 Hiền Lê Trọng222752165614

26CHT1Đà Nẵng01/01/1994 Hiếu Đinh Thị Minh222652166015

26CHT1Quảng Nam27/10/1992 Lan Nguyễn Thị Mỹ222652187616

26CHT1Quảng Trị20/05/1994 Miên Lê Thị2426520303517

26CHT1Quảng Nam05/10/1994 Nga Huỳnh Thị Thanh222652168018

26CHT1Quảng Nam19/08/1994 Ngân Trần Thảo2426520303719

26CHT1Đà Nẵng09/03/1990 Ngân Phạm Lê Diệp2426520303820

26CHT1Nghệ An08/01/1993 Ngọc Vũ Thị Bích2426520303921

26CHT1Quảng Nam22/10/1994 Nguyên Phan Nguyễn Chu2426520304122

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-13h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CHT1Đà Nẵng13/09/1995 Nhung Ngô Hồng22265216871

26CHT1Quảng Nam25/09/1989 Phúc Phạm Thị Hồng22265216912

26CHT1Quảng Nam10/11/1994 Phương Phạm Thị Như22265216943

26CHT1Quảng Nam30/03/1999 Phương Huỳnh Thị Thảo23207254294

26CHT1Khánh Hòa23/11/1994 Quân Dương Thị Trúc22265216965

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CHT1Đà Nẵng27/12/1994 Quý Phan Văn22275218596

26CHT1Đà Nẵng02/11/1994 Quỳnh Hồ Thị Thu22265216977

26CHT1Đà Nẵng01/01/1995 Tâm Bùi Nguyễn Minh22265218608

26CHT1Quảng Nam12/11/1993 Tiên Nguyễn Thị Kiều22265214439

26CHT1Quảng Ngãi20/06/1994 Tiến Mai Thị2426520305210

26CHT1DakLak14/06/1996 Toàn Hồ Văn222752171911

26CHT1Gia Lai15/12/1995 Thanh Đỗ Thị Thanh222652170112

26CHT1Quảng Nam11/11/1993 Thảo Phan Thị Bích222652170813

26CHT1Kon Tum29/08/1991 Thảo Đồng Thị Minh2426520304514

26CHT1Quảng Ngãi30/04/1996 Thi Nguyễn Thị Thi222652186215

26CHT1Đắk Lắk06/04/1994 Thương Đặng Thị2426520304716

26CHT1Quảng Nam23/10/1994 Thương Nguyễn Thị Kim2426520304817

26CHT1Bình Định25/01/1996 Trang Trần Thị Thiên222652172118

26CHT1Quảng Nam26/09/1976 Trang Bùi Thị Thùy222652172219

26CHT1Đà Nẵng22/01/1991 Trang Phạm Thị Thu2426520305320

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26CHT1Quảng Nam13/02/1987 Trang Hồ Thị Xuân2426520305421

26CHT1Nghệ An04/08/1994 Vân Mai Thị2426520305822

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-13h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CHT1Quảng Nam12/08/1994 Vi Hồ Thị242652030611

26CHT1Đà Nẵng10/01/1988 Vương Nguyễn Thị21265219612

26TSC2Đà Nẵng27/12/1999 Anh Nguyễn Thảo232032101753

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TSC2Gia Lai24/08/1999 Anh Nguyễn Thị Lan23207226634

26TSC2Quảng Bình07/11/1999 Ánh Trương Thị Ngọc23203156995

26TSC2Quảng Nam17/09/1997 Công Lê Khắc Thành21216276766

26TSC2Nghệ An28/03/1999 Công Phan Thị232031117287

26TSC2Bình Định06/01/1998 Châu Nguyễn Bảo22205229538

26TSC2Quảng Trị24/08/1998 Chiến Trương Khắc Minh22212479199

26TSC2Quảng Nam04/09/1999 Đạt Lê Thành232132406110

26TSC2Quảng Nam08/08/1999 Hồng Trần Thị Thúy232021605411

26TSC2Quảng Ngãi10/12/1999 Kiều Võ Thị2320261244212

26TSC2Quảng Ngãi19/11/1996 Khải Nguyễn Đức202164679913

26TSC2Đà Nẵng16/02/1999 Khiêm Nguyễn Anh232171985214

26TSC2Đà Nẵng18/07/1997 Khoa Nguyễn Trương Đăng212164647515

26TSC2Quảng Ngãi24/02/1998 Lan Lê Thị Mi222052288616

26TSC2Quảng Nam06/08/1999 Lan Phạm Phương232026963017

26TSC2Quảng Trị25/10/1999 Lan Trần Thị Tố2320321186318

26TSC2Quảng Bình16/04/1997 Linh Nguyễn Hà212052482719

26TSC2Hà Tĩnh12/03/1997 Mai Nguyễn Ngọc222052317420

Từ 21/6/20
qua 28/06/20

26TYC1Quảng Ngãi19/01/1999 Huyên Nguyễn Thái Hoàng2320861198721

Từ 27/6/20
qua 28/06/20

26THT2Đà Nẵng27/10/1998 Long Văn Thanh222152278622

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-13h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC2
Thừa Thiên

Huế
07/03/2000 Mận Mạc Thị242072038521

26TSC2Đà Nẵng15/11/1999 Ngọc Đỗ Trần Bảo23208648952

26TSC2Quảng Nam21/11/1999 Nhân Nguyễn Thị Linh23202829213

26TSC2Kon Tum27/11/1999 Nhung Trương Hồng23203113554

26TSC2Đà Nẵng18/03/1998 Phú Trần Duy22217169405

26TSC2Đà Nẵng28/03/1999 Phương Nguyễn Thị Uyên23207117306

26TSC2Quảng Ngãi03/11/2001 Phương Lê Bích252033030697

26TSC2Đà Nẵng30/06/1999 Tiên Đàm Ngọc Cát23203157308

26TSC2Đà Nẵng19/10/1997 Tình Võ Văn21211263859

26TSC2Đà Nẵng05/09/1997 Tuấn Phan Minh212021833810

26TSC2Đà Nẵng15/09/1999 Thảo Dương Thị Diệu2320321142011

26TSC2DakLak18/05/1999 Thọ Nguyễn Thị232072234712

26TSC2Hồ Chí Minh29/08/1998 Thông Nguyễn Như222171702013

26TSC2Đà Nẵng28/11/1999 Thương Cao Thị Hoài2320321130014

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TSC2Thanh Hóa21/12/1998 Trang Lê Huyền222026545015

26TSC2Quảng Ngãi14/10/1998 Trang Nguyễn Thị Thu222052298016

26TSC2Gia Lai24/01/1999 Trang Phạm Thị Huỳnh232072076817

26TSC2Quảng Nam30/11/1999 Trinh Đoàn Thị Tuyết232072403718

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TSC2Đà Nẵng17/11/1998 Uyên Ngô Phương222071713719

26TSC2Quảng Ngãi01/04/1999 Uyên Nguyễn Thị Tú2320511141420

26TSC2DakLak12/10/1998 Vân Nguyễn Thị Thu222052822221

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TSC2DakLak22/03/1999 Vi Đoàn Nguyễn Tường232071651622

26TSC2Quảng Nam11/04/1999 Viên Võ Thị Tường232072458223

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........


